Ngày soạn:………………………………….
Ngày dạy: ……………………………………..

Tiết 13. 
Bài 11:         TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH
THẾ GIỚI THỨ HAI

I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh
- Biết được sự hình thành trật tự thế giới mới  Trật tự hai cực I-an-ta sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Biết được sự hình thành, mục đích và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc.
- Trình bày được những biểu hiện của cuộc Chiến tranh lạnh và những hậu quả của nó.
- Biết được đặc điểm trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh.
- Quan sát hình 22  SGK, tìm hiểu về các nhân vật Sớc-sin, Ru-dơ-ven, Xta-lin.
- Nêu nhận xét về vai trò của Liên hợp quốc đối với việc giải quyết một số vấn đề mang tính quốc tế hiện nay.
- Giải thích được khái niệm thế nào là Chiến tranh lạnh.
2. Năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực đặc thù: 
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
+ Phân tích, nhận xét, quan sát và liên hệ thực tế. Phương pháp học tập bộ môn.
+ Nhận xét về vai trò của Liên hợp quốc đối với việc giải quyết một số vấn đề mang tính quốc tế hiện nay. Giải thích được khái niệm thế nào là Chiến tranh lạnh
3. Phẩm chất: Giáo dục tinh thần yêu chuộng hòa bình, căm ghét chiến tranh.
	*  Phương pháp: Trực quan, hỏi - đáp , thuyết trình…
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Một số tranh ảnh lịch sử, tư liệu.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
2. Nội dung: GV trình bày vấn đề, học sinh trực quan, tư duy để trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh.
4. Tổ chức thực hiện: GV cho học sinh cho HS quan sát các hình ảnh các nguyên thủ của nước Mĩ, Anh, Liên Xô tham dự hội nghị I-an-ta, hình Tổng thư kí lá cờ, buổi họp Liên hợp quốc, hệ thống tên lửa, tàu ngầm của Liên Xô - Mĩ... và sẽ trình bày những hiểu biết của các em về nội dung tranh ảnh đó.
          - Dự kiến sản phẩm: Hình ảnh ba nhân vật ngồi trong hình trên là nguyên thủ của ba nước Anh, Mĩ, Liên Xô tại hội nghị I-an-ta. Hình thứ hai là bản đồ thế giới phân chia khu vực ảnh hưởng của Liên Xô và Mĩ. Biểu tượng lá cờ màu xanh là của tổ chức Liên hợp quốc. Hình tiếp theo là một buổi họp của Liên hợp quốc và cuối cùng Thủ tướng nước ta bắt tay với Tổng thư kí Liên hợp quốc ông An to ni o guterres (người Bồ Đồ Nha), cảnh hành hình tù nhân của bọn khủng bố IS, rồi tầu ngầm, tầu sân bay của Nga và Mĩ. Tất cả những hình ảnh đó phản ánh về thế giới sau 1945 đến nay.
         Trên cơ sở ý kiến GV dẫn dắt vào bài hoặc GV nhận xét và vào bài mới: Sau CTTG thứ 2, một trật tự TG mới đã được xác lập: Trật tự hai cực I-an-ta, do 2 siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực. Sự phân chia thành hai phe TBCN và XHCN đã trở thành đặc trưng lớn chi phối tình hình chính trị TG sau CTTG thứ 2.  Điều này được thể hiện như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
-  Hiểu được những nội dung cơ bản của quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến 1991
- Sự hình thành trật tự thế giới mới và sự thành lập tổ chức liên hợp quốc.
- Những đặc điểm của quan hệ quốc tế từ 1991 đến nay.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
 4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	HS theo dõi SGK.
- Héi nghÞ Ianta ®­îc triÖu tËp trong hoµn c¶nh nµo ? ( CTTG s¾p kÕt thóc )
Học sinh quan sát hình 22 (SGK) => GV giới thiệu cụ thể.
- Nh÷ng n­íc thµnh viªn tham dù héi nghÞ ? ( Gåm 26 n­íc song phô thuéc 3 n­íc Liªn X« - Mü – Anh )
GV: Héi nghÞ Ianta cã 3 nguyªn thñ      ( Xtalin- S¬csin- Rud¬ven )
- Héi nghÞ ®· th«ng qua nh÷ng vÊn ®Ò g×?
- GV dïng b¶n ®å thÕ giíi chØ râ ph¹m vi, khu vùc ¶nh h­ëng cña 2 c­êng quèc.
- Theo em nh÷ng tho¶ thuËn ®ã dÉn ®Õn hÖ qu¶ g× ?
H×nh thµnh trËt tù 2 cùc, GV gi¶i thÝch thªm thÕ nµo lµ trËt tù 2 cùc

- HS đọc SGK mục 2.
- Chia lớp thành 6 nhóm và yêu cầu thảo luận:
    + Nhóm lẻ: Trình bày sự hình thành, mục đích và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc.
    + Nhóm chẵn: Trình bày vai trò của tổ chức Liên hợp quốc. Quan sát hình 23 nêu nhận xét về vai trò của Liên hợp quốc đối với việc giải quyết một số vấn đề mang tính quốc tế hiện nay.
-Các nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập, sau đó báo cáo kết quả
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của của các nhóm.
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
* Tích hợp GDMT: nêu nhận xét về vai trò của Liên hợp quốc đối với việc giải quyết vấn đề môi trường hiện nay. Giáo viên nói về biến đổi khí hậu và tình hình môi trường hiện nay đòi hỏi thế giới cần chung tay bảo vệ môi trường.
- Liên hệ đối với Việt Nam?
Tìm những việc làm của LHQ đã giúp đỡ Việt Nam?
- Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam
+ Chăm sóc trẻ em, các bà mẹ có thai và nuôi con nhỏ, tiêm chủng phòng dịch, đào tạo nguồn nhân lực, các dự án trồng rừng, giúp các vùng bị thiên tai, ngăn chặn dịch AIDS.
- Những tổ chức liên hợp quốc  hoạt động tại Việt Nam
+ UNICEF:  quỹ nhi đồng Liên hợp quốc
+ FAO : nông nghiệp lương thực thế giới FAO
+ UNFPA: Quỹ dân số thế giới 
+ UNESCO: Tổ chức giáo dục, khoa học, văn hóa của Liên hợp quốc.
+ WHO: Tố chức y tế thế giới.

- Sau CTTG thứ 2, tình hình thế giới có gì thay đổi?
- Em hiểu như thế nào là “chiến tranh lạnh”

- Chiến tranh lạnh được biểu hiện như thế nào?
- Gây ra những hậu quả gì?
- Cho học sinh lấy dẫn chứng cụ thể ở Mỹ và các nước Tây âu, Liên xô.
=> GV nhấn mạnh Châu phi.

- Chiến tranh lạnh đã kết thúc như  thế nào?
- Tình hình thế giới sau chiến tranh có những chuyển biến gì mới?
- Theo những xu hướng nào?

Cho học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK!
Để minh họa cụ thể cho các xu hướng => giáo viên phân  tích cụ thể.

- Xu thế chung của thế giới là gì?
- Vì sao xu hướng đó lại vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc?
(HSTL theo nhóm)

- Vậy nhiệm vụ lớn nhất của nhân dân ta là gì?
=> Giữ gìn hoà bình, có nhiều chính sách đối nội, đối ngoại phù hợp để ổn định và phát triển kinh tế.
	I. Sự hình thành trật tự thế giới mới


- T2/1945 Héi nghÞ Ianta ®­îc triÖu tËp, víi sù tham gia cña 3 c­êng quèc: Liªn X« - Mü – Anh.





-  Néi dung: Ph©n chia khu vùc ¶nh h­ëng gi÷a Liªn X« vµ Mü.
=> TrËt tù 2 cùc Ianta ra ®êi.  

II. Sự thành lập Liên hợp quốc.
- Liên hợp quốc thành lập 10/1945 nhằm:
+ duy trì hòa bình và an ninh thế giới
+ phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
+ thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế văn hóa và xã hội.
- Vai trò của Liên hợp quốc:
+ duy trì hòa bình và an ninh thế giới
+ đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chế độ A pac thai.
+ giúp đỡ các nước phát triển kinh tế - văn hóa.
- Đối với Việt Nam: tham gia vào tháng 9/1977 => thành viên 149 – được Liên hợp quốc giúp đỡ về kinh tế - giáo dục, môi trường và nhân đạo.






































III. Chiến tranh lạnh
- Là chính sách thù địch của Mỹ với các nước đế quốc trong quan hệ với Liên xô và các nước XHCN.
-  Biểu hiện : Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua cũ trang thành lập các khối quân sự và các căn cứ quân sự, tiến hành các cuộc chiến tranh cục bộ.
- Hậu quả:thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng,các cường quốc chi một khối lượng khổng lồ về tiền của, sức người cho quân sự, loài người chịu bao khó khăn do đói nghèo, bệnh dịch.
IV. Thế giới sau chiến tranh lạnh.
- 12/1989 chiến tranh lạnh kết thúc.
- Xu hướng thế giới sau chiến tranh lạnh:
+ xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế
+ thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm.
+ các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm.
+ đầu những năm 90 ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái.
- Xu thế chung của thế giới: hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh.
2. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
3. Sản phẩm : Câu trả lời của HS.
4. Tổ chức thực hiện: 
	GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).
Câu 1. Thành phần tham dự hội nghị Ian-ta (từ 7-11/2/1945) gồm nguyên thủ các cường quốc
A. Anh, Pháp, Mĩ.     B. Đức Italia, Nhật Bản.
C. Anh, Mĩ, Liên Xô.    D. Liên Xô, Mĩ, Đức.
Câu 2. Quyết định nào của hội nghị Ian-ta đã tác động đến tình hình thế giới sau 1945 như thế nào?
A. Hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm.
B. Trật tự hai cực được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Mĩ muốn xác lập trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế..
D. Một khuôn khổ trật tự đa cực mới hình thành do Mĩ và Liên Xô chi phối.
Câu 3. Đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
C. Tôn trọng chủ quyền của các dân tộc.
D. Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.
Câu 4. Hậu quả nguy hiểm nhất của Chiến tranh lạnh để lại cho loài người ngày nay là gì?
A. Xây dựng hàng ngàn căn cứ quân sự, các khối quân sự.
B. Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.
C. Thế giới luôn căng thẳng dễ xảy ra chiến tranh.
D. Tốn quá nhiều tiền của và sức người để phục vụ cuộc chiến tranh này.
- Dự kiến sản phẩm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	C
	B
	A
	B


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng các nội dung kiến thức vào thực tiễn, giải thích các sự kiện của thế giới ngày nay.
2. Nội dung: Hs vận dụng kiến thức đã học, tham khảo mạng Internet, kiến thức thực tiễn để trả lời câu hỏi, hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm học tập: Bài tập 
4. Tổ chức thự hiện: 
Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới. (tùy theo thời gian giáo viên hỏi 1 trong các câu hỏi sau và có thể yêu cầu HS về tìm hiểu thêm ở nhà)
Câu 1. Tại sao nói là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế là xu thế của thế giới ngày nay?
Câu 2. Em hãy tìm kiếm những quốc gia nào trên thế giới đến nay vẫn còn bị tác động bởi quyết định của Hội nghị Ian-ta. Hãy viết khoảng 5 dòng những hiểu biết của em về quốc gia đó.
Câu 3. Nhiệm vụ to lớn nhất hiên nay của nhân dân ta là gì? Là học sinh em có nghĩa vụ gì đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay?
- Thời gian: 4 phút.
- Dự kiến sản phẩm
Câu 1. Vì hòa bình, chính là tình trạng không có chiến tranh, tạo cơ sở ổn định cho mọi người sinh sống và tập trung sản xuất và phát triển kinh tế. Dưới sự tác động của KH-KT làm cho kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, đồng thời để phát huy lợi thế và thế mạnh của mỗi quốc gia nên giữa các nước cần phải hợp tác quốc tế thống nhất và mở rộng thị trường và xu hướng hợp tác phát triển kinh tế đã trở thành xu hướng chung của thế giới ngày nay.
Câu 2. Hai quốc gia: Hàn Quốc và Triều Tiên.
Đến nay hai quốc gia này vẫn còn chia cắt, hình thành nên hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau và luôn trong tình trạng đối đầu căng thẳng.
Hàn Quốc là quốc gia rất phát triển song triều Tiên lại nghèo nàn lạc hậu nhưng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Người dân li tán trong chiến tranh Triều Tiên đến nay vẫn mong ngóng đoàn tụ gia đình, tìm người thân, nhưng số lần gặp gỡ rất ít.
Câu 3.
- Nhiệm vụ: Tập trung sức lực phát triển kinh tế, làm ra nhiều của cải vật chất, ra sức học tập để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Đem lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân
- Là học sinh em có nghĩa vụ đối với quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay:
=> học tập để góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
* GV giao nhiệm vụ cho HS
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới: Bài 12: Những thành tựu của cuộc CM KH-KT. Trả lời câu hỏi:
1. Cách mạng KH-KT từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay có những thành tự gì?
2. Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng KH-KT đối với cuộc sông của con người ngày nay.
3. Đánh giá được ý nghĩa lịch sử, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng KH-KT.
* GV giao nhiệm vụ cho HS
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới: Bài 12: Những thành tựu của cuộc CM KH-KT. Trả lời câu hỏi:
1. Cách mạng KH-KT từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay có những thành tự gì?
2. Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng KH-KT đối với cuộc sông của con người ngày nay.
3. Đánh giá được ý nghĩa lịch sử, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng KH-KT.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
* GV giao nhiệm vụ cho HS
- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới - Bài 12: Những thành tựu của cuộc CM KH-KT. Trả lời câu hỏi: theo sách giáo khoa.
1. Cách mạng KH-KT từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay có những thành tự gì?
2. Nêu ý nghĩa và tác động của cách mạng KH-KT đối với cuộc sông của con người ngày nay.
3. Đánh giá được ý nghĩa lịch sử, những tác động tích cực và hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng KH-KT.
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